
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
–––––––––

Số: 630/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

tại phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Ngày 18 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần 
Hồng Hà đã chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống 
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 
(sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ 
đạo và đại diện lãnh đạo một số Bộ dự thay thành viên Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo 
các bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Thông tấn 
xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân 
dân, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp 
- Viễn thông Quân đội (Viettel), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt 
Nam (VASEP). Tham dự tại điểm cầu các địa phương có Lãnh đạo Ủy ban nhân 
dân 22 tỉnh, thành phố có tàu cá. 

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tình hình, kết quả 
thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, các ý kiến phát biểu tại 
phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Tuần vừa qua, theo kết quả tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường, công tác chống khai thác IUU tiếp tục có chuyển biến tích cực1, cụ 
thể như: không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý; 
các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành được 55/99 nhiệm vụ theo đúng yêu cầu 
về tiến độ, đang tiếp tục triển khai 44 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; xử lý 
được 836 vụ việc vi phạm tồn đọng mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai 
thác (giảm từ 908 vụ xuống còn 72 vụ); có 15/22 địa phương đã xử lý xong các vụ việc 
vi phạm tồn đọng mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác, tăng 07 địa 
phương hoàn thành so với tuần trước; 100% số tàu cá (trong tổng số 79.360 tàu cá) 
đã được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase; số 
tàu cá không đủ điều kiện hoạt đã được các địa phương kiểm soát, giao xã/phường, 
lực lượng, cán bộ quản lý có vị trí neo đậu của tàu cá.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, bất cập, như: nhiều địa phương chưa hoàn thành 
việc xử lý vi phạm hành chính tồn đọng mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép 
khai thác, như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà 
Mau, An Giang, Tây Ninh,….; có 19/19 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 
giao cho các địa phương vẫn đang triển khai, chưa hoàn thành (trong đó có 04 

1 Báo cáo số 306/BC-BNNMT ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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nhiệm vụ chậm tiến độ); còn có sự thiếu thống nhất giữa số liệu báo cáo của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường với số liệu báo cáo của các địa phương;...

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới
Các cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo các bộ, ngành, nhất là 

người đứng đầu tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên về quan điểm, tư tưởng 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc kiên quyết tuyên chiến với các hành 
vi vi phạm quy định về khai thác IUU, quyết tâm gỡ bằng được "Thẻ vàng" của 
EC đối với nghề cá Việt Nam trong năm 2025; Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện 
các nghị quyết, kết luận, công điện, chỉ thị của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, nhất là Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU và 
phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam (Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 
17 tháng 10 năm 2025); Quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU 
(Quyết định 2446/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2025). Trong đó:

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả chống khai thác IUU và gỡ “Thẻ vàng” 
của EC đối với nghề cá Việt Nam, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
quyết liệt, có kết quả các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao và một 
số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc các địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 
chống khai thác IUU theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được Chính 
phủ giao; kịp thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm, triệt để các vi phạm khai thác IUU; 
có hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký tàu cá ra/vào các cảng cá; rà soát, bổ sung, mở 
rộng đối tượng các cảng cá đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá;

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật về quản lý, theo 
dõi tàu cá có chiều dài trên 24 m, đảm bảo nguyên tắc phân cấp, phân quyền triệt 
để cho các địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa 
phương chịu trách nhiệm”, hoàn thành trong tháng 11 năm 2025; 

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Viettel, VNPT và các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương đẩy nhanh 
tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ số hóa toàn diện trong quản lý khai thác IUU, tích 
hợp với dữ liệu về dân cư, chia sẻ, kết nối liên thông giữa các ngành, các địa 
phương để phục vụ công tác quản lý hoạt động đánh bắt hải sản của các lực 
lượng trên biển, trên bờ và cung cấp các dịch vụ công, đảm bảo công khai, minh 
bạch, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 14 của Ban 
Chỉ đạo2;

- Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Viettel, VNPT và các cơ quan liên quan 
hoàn thành việc thiết kế kiến trúc, chức năng quản lý, cơ chế vận hành và trao 
đổi thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu nghệ cá quốc gia; hoàn thành việc 

2  Văn bản số 517/TB-VPCP ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trước ngày 25 
tháng 11 năm 2025; 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác khai 
thác hải sản đã ký với một số nước, như: Malaysia, Brunei, Timor-Leste,…;

- Khẩn trương hoàn thành kế hoạch, phương án triển khai các giải pháp giải 
quyết vướng mắc với Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) liên quan đến Đạo Luật bảo 
vệ thú biển của Hoa Kỳ (MMPA) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
phiên họp lần thứ 14 và lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo3.   

b) Bộ Quốc phòng
- Chỉ đạo Tập đoàn Viettel chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 

Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương ven biển khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ 
số hóa toàn diện trong quản lý khai thác IUU, tích hợp với dữ liệu về dân cư, chia 
sẻ, kết nối liên thông giữa các ngành, các địa phương để phục vụ công tác quản lý 
hoạt động đánh bắt hải sản của các lực lượng trên biển, trên bờ và cung cấp các 
dịch vụ công, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo4;

- Duy trì thực hiện kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá xuất nhập qua trạm kiểm 
soát biên phòng theo đúng quy định; kiên quyết không để tàu cá không đủ điều 
kiện tham gia hoạt động; rà soát, lập hồ sơ quản lý tàu cá qua trạm kiểm soát biên 
phòng đúng quy định; tiếp tục truy vết, đưa về bờ các tàu cá không đủ điều kiện 
đang hoạt động trên biển.

c) Thanh tra Chính phủ
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ 

quan liên quan tổ chức thanh tra về công tác chống khai thác IUU tại một số địa 
phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ 
đạo5, trong đó có việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thủy sản và tổ chức triển khai Nghị định số 301/2025/NĐ-
CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá chịu 
trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn 
thành các nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương, làm ảnh hưởng tiêu cực 
đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC, tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo và bố trí nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ toàn diện, hiệu quả các 
biện pháp chống khai thác IUU, trong đó: 

3 Văn bản số 517/TB-VPCP ngày 26 tháng 9 năm 2025, số 620/TB-VPCP ngày 14 tháng 
11 năm 2025.

4  Văn bản số 517/TB-VPCP ngày 26 tháng 9 năm 2025.
5 Văn bản số 543/TB-VPCP ngày 09 tháng 10 năm 2025.
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- Duy trì kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá ra vào cảng theo quy định; kiên 
quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện, không đăng ký tham gia hoạt động. 
Đồng thời, cập nhật hằng tuần danh sách tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác 
IUU theo quy định. 

- Cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu lên các cơ sở dữ liệu nghề cá; rà soát, 
xác định các tàu cá bị nước ngoài bắt giữ trong năm 2024 và 2025 trước đó đã 
từng vi phạm (tái vi phạm) để xử lý theo quy định của pháp luật; xử phạt nghiêm 
toàn bộ tàu cá vi phạm quy định về VMS, vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước 
ngoài và tàu cá không vào cảng bốc dỡ sản phẩm theo quy định; 

- Khẩn trương hoàn thành 19 nhiệm vụ đang triển khai6; xây dựng, phê 
duyệt chương trình chuyển đổi nghề nghiệp, sinh kế người dân gắn với bảo tồn, 
nuôi trồng, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản; ban hành theo thẩm 
quyền chính sách chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu 
hoạt động khai thác thủy sản và chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế 
thiết bị VMS.

đ) Giao Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
chủ trì làm việc với Lãnh đạo các bộ, cơ quan: Công an, Ngoại giao, Tư pháp, 
Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ và một số hiệp hội về đề án, kịch 
bản, chương trình làm việc với đoàn kiểm tra EC và dự thảo báo cáo EC.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương 
biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo IUU;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND 21 tỉnh, tp ven biển;
- HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, PL, CN, 

QHĐP, KTTH, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, NN.                 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Mạnh Cường

6  Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 306/BC-BNNMT ngày 
17 tháng 11 năm 2025.
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